
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 71 120011 SSD độ III

1 2 55 5002 SSD độ III /VMC ĐS

1 3 55 2002 UXTC 14tuần

1 4 44 3003 UXTC 14tuần

2 5 52 4004 UXTC 16 tuần

2 6 48 0000 UXTC 10 tuần+TSĐGĐHNMTC

2 7 55 4004 UBT 8cm

3 8 53 2002 UBT 6cm

3 9 48 3003 UXTC + UBT 20cm

3 10 48 2022 UXTC 12 tuần

3 11 45 3003 UBT (T) 5cm

5 12 47 3013 UXTC 14 tuần

5 13 44 ĐT UXTC 20cm

5 14 36 1001 NXTC 16 tuần

18 15 54 2002 U hạ vị 15 cm

18 16 44 0010 UXTC 14tuần/Tiểu đường

18 17 31 0000 NXTC 8cm

6 18 0

16 19 0

1 1 56 4024 SSD độ III/ Cường giáp

1 2 56 8008 Sa thành trước Â Đ

1 3 20 ĐT UBT 18cm

2 4 56 4014 SSD độ III

2 5 75 2002 U hạ vị 18 cm

VIỆT THANH + HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT

HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT + SB.TY

DIỄM TUYẾT + HƯNG.TTĐT + SB.TY

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

B.HẢI + H.QUYÊN + NG TÚ

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

THẮM + SB.VÂN1 + SB.NHƯ

M.LOAN + N.QUANG + SB.VÂN2

M.LOAN + N.QUANG + SB.VÂN2

TÔ NGUYỆT + TÚ NGÂN + SB.LOAN2

TÔ NGUYỆT + TÚ NGÂN + SB.LOAN2

B.HẢI + H.QUYÊN + NG TÚ

B.HẢI + H.QUYÊN + NG TÚ

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + ĐỖ HIẾU

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + ĐỖ HIẾU

V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.HẠNH

V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.HẠNH

HỒ PHƯỢNG + ĐEM + SB.TRUNG

HỒ PHƯỢNG + ĐEM + SB.TRUNG

HỒ PHƯỢNG + ĐEM + SB.TRUNG

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Sửa thành trước, sửa HA

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Hút nạo thai trúng

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 01/02/2010 đến ngày 07/02/2010 (Tuần3)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

BN SẢN A

LÊ THỊ HẰNG

LÊ THỊ HỒNG

LÊ THỊ CẨM NHUNG

ĐINH THỊ NI

LÊ THỊ MẾN

NGUYỄN THỊ ÚT

TRẦN T  KIM NGUYÊN

NGUYỄN T  KIM  HOA

TRẦN THỊ ĐOAN VÂN

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

BN THAI TRỨNG

NGUYỄN THỊ HỬNG

NGUYỄN NGỌC THƠ

TĂNG THỊ HƯƠNG LAN

ĐOÀN THỊ HƯƠNG

CAO THỊ CHI

NGUYỄN THỊ LỆ PHÍ

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ TÁM

KIM THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN T THU NGUYỆT

TRẦN THỊ VÂN

TRẦN THỊ NỤ

HOÀNG THỊ HƯỜNG

385

365

381

407

401

439

SHC

272

301

402

391

232

227

57

228

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

386

13056

671

282

PM

Ngày: 01/02/2010 

Ngày: 02/02/2010 

302

218

315

233



2 6 46 5005 UXTC 16 tuần

2 7 47 4004 UBT 12cm

3 8 51 2022 UXTC 12 tuần

3 9 50 2012 UXTC 12 tuần

3 10 49 4004 UXTC 16 tuần

3 11 47 3023 UXTC 16 tuần

5 12 38 3003 U hạ vị 10 cm

5 13 19 ĐT U hạ vị 15 cm

18 14 40 ĐT UXTC 14 tuần + UBT/ K Vú

18 15 47 2002 UXTC 15 cm

18 16 42 ĐT LNMTC + PP (P)

6 17 36 2022 Nang vú (T)

6 18 34 1001 Bướu sợi tuyến vú (T) 

6 19 31 1021 Bướu sợi tuyến vú (P) 

16 20 0

1 1 80 5005 SSD độ III

1 2 25 0000 U hạ vị 20cm

1 3 65 5005 UBT 6 cm

2 4 73 100010 SSD độ II-III

2 5 70 8208 SSD độ III

3 6 39 ĐT UBT 14 cm

3 7 51 5025 UXTC 14 tuần

3 8 44 0010 UXTC 14 tuần/Bóc NX

5 9 43 4004 Teratoma BT 16 cm

5 10 45 0000 UXTC 14 tuần

5 11 73 6006 UXTC 8 cm

18 12 45 2012 UXTC 14 tuần

18 13 27 ĐT UBT 12 cm

18 14 59 1021 UBT  8cm

Q.HIẾU + ÁI KHANH + SB.NƯƠNG

KLOAN2 + TR BÍCH 2 + SB.MẪN 

KLOAN2 + TR BÍCH 2 + SB.MẪN

PHÒNG KHÁM PK + SB.LUYẾN

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

ẨN + TRÍ 1 + SB.TRÚC2

ẨN + TRÍ 1 + SB.TRÚC2

ẨN + TRÍ 1 + SB.TRÚC2

Q.HIẾU + ÁI KHANH + SB.NƯƠNG

Q.HIẾU + ÁI KHANH + SB.NƯƠNG

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

H.PHƯỢNG(S),N.TRANG(C)+ SB.MY + SB.LOAN3

DUYÊN + D.MINH + PHẠM HẢI

DUYÊN + D.MINH + PHẠM HẢI

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.BÌNH

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

P.CHI + THỤC TRANG + SB.NGHI

A DANH.TTĐT + BẢO ANH + SB.HỌC

A DANH.TTĐT + BẢO ANH + SB.HỌC

A DANH.TTĐT + BẢO ANH + SB.HỌC

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

CHƯƠNG + DUY + SB.TUẤN

C.H.TRUNG + VÕ + SB.MÁCH

C.H.TRUNG + VÕ + SB.MÁCH

V.HÒA + MAI THẢO + SB.HOA

V.HÒA + MAI THẢO + SB.HOA

P.CHI + THỤC TRANG + SB.NGHI

CHƯƠNG + DUY + SB.TUẤN

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc u vú

Bóc 2 u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP (T) , KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP (P)

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

TRẦN THỊ TÁM

MẠCH THỊ A

NGUYỄN THỊ RẶT

PHAN THỊ CẨM NHUNG

TRẦN THỊ NHẠI

HUỲNH THỊ BA

LÊ MẬU THỊ XẢO

NGUYỄN T  THU LIỄU

PHẠM THỊ LIÊN

MAI THỊ THANH NHÀN

PHẠM THỊ LÊ HÀ

LƯU THỊ TRÌNH

NGUYỄN NGỌC DUNG

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ BIỂU

NGUYỄN T  NGỌC HÂN

LÊ THỊ ĐẶNG

NGUYỄN THỊ DIỆP

NGUYỄN T XUÂN DIỆU

NGUYỄN THÚY MỸ DUYÊN

NGUYỄN T  THANH THÚY

TRƯƠNG T  NGỌC ANH

VŨ THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ THU

ĐINH THỊ CHÍN

HUỲNH THỊ BÍCH

VÕ THANH VÂN

SA LA MÁH

LÊ THỊ CẢNH

12566

417

470

485

538

512

447

717

673

445

482

706

455

409

146

95

1331

468

274

392

433

474

404

319

283

444

419

446

Thứ: TƯ 

Ngày: 03/02/2010 



18 15 50 ĐT UXTC 16tuần

16 16 0

1 1 78 8008 SSD độ III

1 2 57 6006 SSD độ III

2 3 52 2002 K CTC giai đoạn I B1

2 4 46 2012 UXTC 14 tuần/Bóc NX

2 5 45 2002 UXTC 14 tuần

3 6 73 5005 SSD độ III

3 7 65 7007 SSD độ III

5 8 47 0000 UXTC 14 tuần

5 9 46 2012 UXTC 14 tuần

5 10 34 0010 NXTC 12tuần

18 11 17 ĐT U hạ vị 28 cm

18 12 43 3003 UXTC 14 tuần

6 13 28 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) 

6 14 21 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) 

16 15 0

1 1 76 SSD độ III

1 2 50 UXTC 10tuần + UBT 6cm

1 3 45 UXTC 14 tuần

2 5 75 SSD độ III

2 6 64 SSD độ III

3 7 66 UBT 6cm

3 8 46 UXTC 14 tuần

3 9 40 NXTC 12 tuần + UBT

5 10 55 UXTC 12 tuần + UBT

5 11 53 UXTC 14 tuần BÍCH 1 + P.DUNG + SB.HIẾU

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.VY

VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.VY

VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.VY

BÍCH 1 + P.DUNG + SB.HIẾU

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

HỒ HOA + SB.BA + SB.LIÊM

THU THỦY + H.TUẤN + T.BÌNH

T.BÌNH + V.HÙNG + SB.DUNG

T.BÌNH + V.HÙNG + SB.DUNG

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + SB.CÔNG

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + SB.CÔNG

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + SB.CÔNG

Q.KHOA + T.NGỌC + SB.TRÚC1

Q.KHOA + T.NGỌC + SB.TRÚC1

VIỆT THANH + MỸ NHI + THẮM

VIỆT THANH + MỸ NHI + THẮM

BS BVUB + M.TUYẾT + THỐNG

M.TUẤN.BM + THẠCH.NT + SB.LOAN1

M.TUẤN.BM + THẠCH.NT + SB.LOAN1

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

PHÒNG KHÁM PK + SB.LUYẾN

NGỮ(S),TRINH(C)+ SB.SOCHEAT + SB.NA QUY

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX+ UBT, nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Mổ TS, TTTXT

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

LÊ THỊ LIÊN

LÊ THỊ MỪNG

LÊ THỊ HUYỀN TRÂN

HUỲNH THỊ VĨNH

PHẠM THỊ NGỌC

HÀ THỊ BA

LÊ THỊ TÂM

LÂM THỊ HẠNH

LÊ THỊ RỈ

LƯU THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN NHẬT TÚ

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BA

PHÙNG CÁC

BÙI THỊ HAI

LÊ THI CA

TRƯƠNG THỊ HOA

HÀ THỊ CHÍ TRUNG

NGUYỄN T  HUỲNH GIAO

NGUYỄN THỊ THẢO

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ BA

VƯƠNG BÍCH CHÂU

LÊ THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ BẢY

58

713

626

537

489

721

553

492

499

639

521

647

577

330

119

598

600

723

490

570

634

451

493

477

649

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 04/02/2010 

Ngày: 05/02/2010 



5 12 40 NXTC 14 tuần

18 13 46 UXTC 14 tuần

18 14 44 UXTC 14 tuần

18 15 38 NXTC 8 cm/ Mong con

16 15 0

BÍCH 1 + P.DUNG + SB.HIẾU

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.PHÚ

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.PHÚ

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.PHÚ

PHÒNG KHÁM PK + SB.TUYẾN + SB.OANHMổ lấy thai

Ngày 28 tháng 1 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp 

Bóc NX, KTSD

BN SẢN A

TRẦN THỊ THÊM

LÂM T  NGUYỆT ÁNH

NGUYỄN THỊ RONG

PHAN THỊ BÍCH LỆ

599

12776

679

595


